
 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu:  

Mua vật tư, hóa chất tháng 7 năm 2024 của Trung tâm Y tế huyện Yên Dũng  

 

GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN YÊN DŨNG 
 

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 23/6/2023;  

Căn cứ Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27/02/2024 của Chính phủ Quy 

định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật đấu thầu về lựa chọn nhà 

thầu;  

Căn cứ Biên bản Họp Hội đồng khoa học ngày 23/7/2024 và ngày 29/7/2024 

về việc thống nhất kế hoạch, nhu cầu, danh mục, số lượng, thông số kỹ thuật và xét 

giá gói thầu mua vật tư, hóa chất tháng 7 năm 2024 để nghị mua sắm phục vụ 

công tác chuyên môn của Trung tâm Y tế huyện Yên Dũng.  

Căn cứ vào báo giá của công ty. 

Căn cứ Biên bản thương thảo, hoàn thiện hợp đồng ngày 30/7/2024 giữa 

Trung tâm Y tế huyện Yên Dũng và Công ty TNHH thương mại và trang thiết bị 

Thành An. 

Theo tờ trình Trưởng khoa Dược-vt, tbyt 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Mua vật tư, hóa chất 

tháng 7 năm 2024 của Trung tâm Y tế huyện Yên Dũng, gồm những nội dung 

chính sau: 

1. Tên nhà thầu trúng thầu: 

- Tên nhà thầu: Công ty TNHH Thương mại và Trang thiết bị Thành An. 

- Mã số doanh nghiệp: 2400892767 

- Địa chỉ: Số 57, đường Nguyễn Khuyến, phường Xương Giang, thành phố 

Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang. 

2. Giá trúng thầu: 49.735.000 đồng (Bằng chữ: Bốn mươi chín triệu, bẩy 

ba mươi lăm nghìn đồng chẵn). 

SỞ Y TẾ BẮC GIANG 

TRUNG TÂM Y TẾ  

HUYỆN YÊN DŨNG 

 

Số:        /QĐ-TTYT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Yên Dũng, ngày      tháng 7 năm 2024 
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Giá trúng thầu đã bao gồm thuế VAT, các loại chi phí quản lý, các loại thuế, 

phí khác và toàn bộ chi phí bàn giao, hướng dẫn sử dụng và nghiệm thu tại Trung tâm 

Y tế huyện Yên Dũng mà Chủ đầu tư không phải thanh toán thêm bất cứ khoản tiền 

nào khác. 

Chi tiết danh mục, số lượng và đơn giá của hàng hóa có phụ lục kèm theo. 

3. Loại hợp đồng: Hợp đồng trọn gói. 

4. Thời gian thực hiện hợp đồng: 30 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực. 

5. Nguồn kinh phí: Nguồn thu hoạt động sự nghiệp và các nguồn thu hợp 

pháp khác của đơn vị. 

Điều 2. Tổ chức thực hiện: 

- Khoa Dược-VT,TBYT chuẩn bị các điều kiện tổ chức tiến hành ký kết hợp 

đồng với đơn vị trúng thầu theo nội dung được phê duyệt tại Điều 1 của Quyết 

định này; Phòng Tài chính kế toán Tiến hành thủ tục thanh quyết toán giá trị hợp 

đồng theo luật định và theo các nội dung trong hợp đồng ký kết với Nhà thầu;  

- Nhà thầu trúng thầu thực hiện nghĩa vụ và tiến hành ký kết hợp đồng cung 

cấp hàng hóa cho Trung tâm Y tế huyện Yên Dũng đảm bảo theo các nội dung đã 

chào và cam kết trong hồ sơ dự thầu và nội dung thương thảo hợp đồng.  

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

Trung tâm Y tế huyện Yên Dũng, Công ty TNHH Thương mại và Trang thiết 

bị Thành An và các đơn vị có liên quan căn cứ quyết định thi hành./. 

 

Nơi nhận: 

- Như Điều 3; 

- Lưu: VT, DƯỢC-VT,TBYT. 

 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

 

Đặng Hữu Tuấn 
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PHỤ LỤC CHI TIẾT DANH MỤC, SỐ LƯỢNG, ĐƠN GIÁ VÀ KỸ THUẬT CỦA HÀNG HOÁ 

(Kèm theo Quyết định số       /QĐ-TTYT ngày     / 07 /2024 của Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Yên Dũng) 

STT 
Danh mục hàng 

hóa 

Đặc tính – Thông số kỹ 

thuật 

Ký mã hiệu, 

Hãng và nước 

sản xuất 

ĐVT 
Số 

lượng 

Đơn 

giá 

VNĐ 

Thành tiền 

VNĐ 

 Ghi 

chú  

1 
Băng dính cuộn 

vải lụa y tế 

Kích thước 5cm x 5m, nền 

bằng vải lụa Taffeta phủ keo, 

số sợi: 44x (≥18/sợi/cm2), keo 

oxit kẽm không dùng dung 

môi, lõi nhựa liền với cánh 

bảo vệ 

UGOTANA 5cm 

x 5m 
Cuộn 150 28.500 4.275.000 

  

2 Bơm tiêm 20ml 
Bơm tiêm nhựa dùng một lần 

20ml; cỡ kim 23G, 25G 

BT20.TNP 

Công ty Cổ phần 

Tanaphar/  

Việt Nam 

Chiếc 4500 1.720 7.740.000 

  

3 

Chỉ tiêu tổng hợp 

đa sợi Polyglactin 

số 1 

Chỉ phẫu thuật Polyglactin số 

1 dài 90 cm, kim tròn 40 mm, 

1/2C. Làm từ nguyên liệu: 

Polyglycolide (90%) - co-

lactide (10%). Chỉ được bao 

phủ bởi lớp calcium stearate 

và polyglactin 370. Kim 

OriPass độ bền kéo 2700mPA, 

độ cứng bề mặt hơn 600VPN . 

Thời gian tiêu hoàn toàn trong 

khoảng 56-70 ngày. Đạt tiêu 

chuẩn ISO13485; CE; CE 

Design Examination 

Oryl 910/ Orion 

Sutures (India) 

Private Limited / 

Ấn Độ 

Sợi 192 35.000 6.720.000 

  



4 
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Test thử nhanh 

phát hiện 4 chất 

ma túy 

(MOP/AMP/ME

T/THC) 

MOP/AMP/MET/THC) 

  Độ nhay: 99.9% 

 Độ đặc hiệu: 99,9% 

 MOP: ngưỡng cut-off: 300 

ng/ml 

 AMP: Ngưỡng cut-off: 500 

ng/ml 

 MET: Ngưỡng cut-off: 500 

ng/ml 

THC: Ngưỡng cut-off: 50 

ng/ml 

Hangzhou alltest 

Biotech 
Test 100 40.000 4.000.000 

  

5 Kim châm cứu 

(0,30mm x 25mm);  (0,3mm x 

40mm); Kim sử dụng thép y 

tế không gỉ 06Cr19Ni10 

(S304) 

Áp lực chịu tác động của kim: 

0.4N - 0.6N 

Lực châm: 0.7N - 0.9N  

Độ cứng của thân kim: (480-

650) HV theo thang đo 

Vickers 

Thân kim được cuộn chặt 

quanh 1 trục gá có đường kính 

gấp 3 lần thân kim, thân kim 

không bị nứt, gãy hay tách 

lớp. 

Suzhou Tianxie 

Acupuncture 

Instruments Co., 

Ltd Trung Quốc 

Cái 9000 460 4.140.000 

 

6 

Hóa chất dùng 

cho máy phân 

tích điện giải 

Để đo hàm lượng kali (K), 

natri (Na), clorua (Cl), canxi 

(Ca), pH trong chất lỏng cơ 

thể người. 

Phương pháp đo: Công nghệ 

điện cực chọn lọc ion (ISE) 

ABW Standard 

Solution/ Hãng 

SX: Guangzhou 

Excbio 

Technology Co., 

Ltd Xuất xứ: 

Ml 3000 
                

7.620  

                   

22.860.000  
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Thành phần: 

- Chất lỏng tiêu chuẩn 650ml 

A 

K+ 4.00 mmol/L 

Na+ 140.0 mmol/L 

Cl– 100.0 mmol/L 

Ca2+ 1.0 mmol/L 

- Chất lỏng tiêu chuẩn 350ml 

B 

K+ 8.00 mmol/L 

Na+ 110.0 mmol/L 

Cl– 70.0 mmol/L 

Ca2+ 2.0 mmol/L 

Trung Quốc 

  Tổng: 06 khoản         49.735.000 
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